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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________ 
 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức   

th ng hạng vi n chức từ cán sự hoặc tương đương l n chuy n vi n  

hoặc tương đương  từ chuy n vi n l n chuy n vi n chính n m 2023 

(Kèm theo Thông báo số 3568/TB-HĐT ngày 12/12/2023 của Hội đồng thi nâng 

ngạch, thăng hạng năm 2023) 
_________________ 

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP 

VỤ (N NG NG CH CÔNG CHỨC)  

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được 

Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp 

năm 2013). 

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức). 

3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. 

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

6. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021 và Chiến 

lược phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030. 

8. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

9. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

10. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa 

XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
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11. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017 của Hội nghị lần thứ 5 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

12. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. 

13. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung 

ương lần thứ bảy (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 

nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

14. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung 

ương lần thứ bảy (Khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh 

nghiệp. 

15. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. 

16. Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về 

khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp. 

17. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ 

viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. 

18. Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế 

độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. 

19. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

20. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy 

định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. 

21. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP. 

22. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định 123/2016/NĐ- CP. 

23. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

24. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

25. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

26. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

27. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và biên chế công chức. 

28. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

29. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

30. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuổi nghỉ hưu. 

31. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủvề việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

32. Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2016 – 2025. 

33. Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ 

quan hành chính Nhà nước. 

34. Nghị định số 158/NĐ- CP ngày 22/11/2028 của Chính phủ quy định 
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về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. 

35. Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước các ngạch công chức. 

II. MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN 

NGÀNH (TH NG H NG VIÊN CHỨC) 

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 

khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) 

2. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức). 

3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;  

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019. 

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

8. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021 và Chiến 

lược phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030. 

9. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

10. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

11. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa 

XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

12. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

13. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017 của Hội nghị lần thứ 5 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

14. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, 
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Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây 

dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực 

và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

15. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy 

Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách tiền lương đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh 

nghiệp. 

16. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. 

17. Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung 

tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản 

lý các cấp. 

18. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

19. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức. 

20. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

21. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

22. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

23. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

24. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

25. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

26. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
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27. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

28. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

29. Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 

2016 – 2025. 

30. Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

III. MÔN NGO I NGỮ 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
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